
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Nguyễn Thị Hoa 21/10/1988 P02357907 Đào Xá
Thanh 

Thủy
Phú Thọ 03 năm

May quần áo 

phụ nữ và trẻ em

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEIREN ALMA

71-1-2 Nagaya, Sakai-cho, Sakai-shi, Fukui-ken ,

Japan 
Tháng 11/2023

2 Lê Thị Dung 21/05/1985 E00350807 Yên Đồng Ý Yên Nam Định 03 năm
May quần áo 

phụ nữ và trẻ em

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEIREN ALMA

71-1-2 Nagaya, Sakai-cho, Sakai-shi, Fukui-ken ,

Japan 
Tháng 11/2023

3 Phan Thị Thắm 19/02/1991 P00591248
Đông 

Quang
Đông Hưng Thái Bình 03 năm

May quần áo 

phụ nữ và trẻ em

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEIREN ALMA

71-1-2 Nagaya, Sakai-cho, Sakai-shi, Fukui-ken ,

Japan 
Tháng 11/2023

1 Bùi Văn Nghĩa 22-08-1988 C9175794 Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HH xí nghiệp Bác 

Đông Khách

Số 111, đoạn 3 đƣờng Bác Thâm, khu Thâm 

Khanh, TP.Tân Bắc
Tháng 11/2023

2 Nguyễn Thị Anh 08-11-1996 P02041833

Nam 

Phúc 

Thăng

Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
2N 3T 

11N
Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

3 Trần Văn Huân 24-09-1983 E00854347
 Thanh 

Hải 
Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP công 

nghiệp Vỹ Thịnh
Số 29/2, Tam Xá, Tân Thị, TP.Đài Nam Tháng 11/2023

4 Đàm Văn Mừng 20-11-1994 P02748770 TT.Chũ Lục Ngạn Bắc Giang 2N 5T 6N Công nghiệp
Công ty HH công nghiệp 

cơ điện Hòa Đạt

Số 28, đƣờng Khoa Kỹ 1, phƣờng Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

5 Nguyễn Văn Dân 06-12-1985 P02688001
Nam 

Đồng

TP.Hải 

Dƣơng
Hải Dƣơng 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xƣởng đúc 

Hƣng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phƣờng Minh Hòa, khu Sơn 

Thƣợng, TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

6 Nguyễn Văn Chƣơng 21-11-1987 P02611953
Long 

Phƣớc

Long 

Thành
Đồng Nai 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xƣởng đúc 

Hƣng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phƣờng Minh Hòa, khu Sơn 

Thƣợng, TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

7 Bùi Đình Minh 01-02-1999 E00760243
Việt 

Thuận
Vũ Thƣ Thái Bình

2N 0T 

10N
Công nghiệp

Công ty HHCP công 

nghiệp nhựa chất dẻo 

Lƣơng Huy

Số 3, đƣờng Tân Tín, phƣờng Chƣơng Nam, khu 

Nam, TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

8 Thiều Đình Cƣờng 05-02-1995 P02773899 Cự Khê Thanh Oai Hà Nội 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xí nghiệp 

gang thép Kim Thăng

Số 21, đoạn 1, đƣờng Bảo An, khu Nhân Đức ,

TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

9 Hà Thị Thu Hằng 16-12-1998 P02465740 Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 11/2023

1 HỒ LƢƠNG AN 12/06/1987 K0412641
Xã Đức 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
708  Dong Ha Ho

Room 1001, Building 107, 54-26 ,

Yeomun 2-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do
Tháng 11/2023

2
NGUYỄN MẬU 

TRINH
01/11/1995 P02537756

Xã Kỳ 

Văn

Huyện 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Dae Yang Ho

87 ,Sapsido 1-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN

THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC



3 MAI VĂN KHẢN 10/03/1994 E00502212
Xã Hải 

Ninh

Huyện 

Quảng 

Ninh

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Dae Yang Ho

87 ,Sapsido 1-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 11/2023

4 LÊ VĂN PHONG 05/09/1992 C3011715
Xã Kỳ 

Xuân

Huyện 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Chang Won Ho

#1101 ,Building 98,103, Yeongseon-

daero, Yeongdo-gu, Busan
Tháng 11/2023

5
NGUYỄN 

MẠNH CƢỜNG
08/06/1991 C4423249

Xã Bảo 

Ninh

Thành 

Phố 

Đồng 

Hới

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ

Yoo Seong Ho (Dong 

Woo Su San)

#1101 ,Building 98,103, Yeongseon-

daero, Yeongdo-gu, Busan
Tháng 11/2023

6
NGUYỄN 

THẮNG
10/03/1982 P02163958

Xã 

Thạch 

Trị

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
77 Seong Il Ho

(Jungang-dong), 6th, 3rd floor, Jungang-

ro 143beon-gil, Sokcho-si, Gangwon-do 
Tháng 11/2023

7
NGUYỄN TIẾN 

HANH
10/07/1990 P02121165

Xã Kỳ 

Ninh

Thị xã 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kwang Yang Ho 

163-11 ,Jukbyeonjungang-ro, Uljin-gun ,

Gyeongsangbuk-do
Tháng 11/2023

8

NGUYỄN 

THÀNH CÔNG 

THỂ

06/01/1997 P02647397
Xã Kỳ 

Ninh

Thị xã 

Kỳ Anh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kwang Yang Ho 

163-11 ,Jukbyeonjungang-ro, Uljin-gun ,

Gyeongsangbuk-do
Tháng 11/2023

9
NGUYỄN 

THÀNH NAM
10/02/1993 E00682277

Phƣờng 

Quảng 

Phúc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
212 Ho Chang Ho

91 Jukbyeonhang-gil, Jukbyeon-myeon ,

Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do
Tháng 11/2023

10 LÊ VĂN QUÝ 20/05/1994 E00362139

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Dae Yang Ho

87 ,Sapsido 1-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 11/2023

11
HOÀNG 

QUANG LUÂN
07/11/1990 K0231974

Xã Bảo 

Ninh

Thành 

Phố 

Đồng 

Hới

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Deung Dae Ho 

37 Jangbeol-gil, Boryeong-si ,

Chungcheongnam-do
Tháng 11/2023

12
CAO VĂN 

XUÂN
15/02/1993 E00478281

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
25 Min Seong Ho

Subong Villa 18/3, 624-129 Dohwa-

dong, Nam-gu, Incheon
Tháng 11/2023

13
THÁI VĂN 

HOÀNG
16/08/1993 C1087920

Xã 

Cẩm 

Lĩnh

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
25 Min Seong Ho

Subong Villa 18/3, 624-129 Dohwa-

dong, Nam-gu, Incheon
Tháng 11/2023

14
TRẦN CAO 

CƢỜNG
10/04/1996 E00044141

Phƣờng 

Quảng 

Thọ

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ

388  Yong Gyeong 

Ho 

56,603 ,Goseongdongseo-ro, Seogwipo-

si, Jeju-do
Tháng 11/2023



15
NGUYỄN 

XUÂN THẠCH
05/10/1997 P02163210

Xã 

Thạch 

Trị

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Jang Won Ho 

(Jang Seong Dong, Doosan wave the 

jenis) 3902, 109dong, 1235 Secheon 

niondaero, bukgu Pohangsi Gyeong sang 

Bukdo

Tháng 11/2023

16
NGUYỄN 

QUỐC CƢỜNG
28/09/2000 E00587728

Phƣờng 

Quảng 

Thọ

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
23 Jae Seong Ho 

Room 101, Building 1, 21-12 ,

Guncheong 11-gil, Taean-gun ,

Chungcheongnam-do

Tháng 11/2023


		2024-06-18T17:42:48+0700
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đông Anh
	I am the author of this document




